
 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

                                                              

                                 PHỤ LỤC SỐ 01

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ CHỦ YẾU
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 46/HD-BCA-C04 ngày 05/12/2025 của Bộ Công an)

Kết quả thực hiện tại 
thời điểm báo cáo 

định kỳ
(hằng tháng, 6 tháng, 

01 năm)

Kết quả thực hiện
giữa kỳ 

(số liệu luỹ kế, cập nhật 
đến thời điểm báo cáo)

Kết quả thực hiện
cuối kỳ

(Thời điểm báo cáo cuối 
kỳ 2030)

Trách nhiệm theo 
dõi,

 báo cáo
STT Chỉ số Đơn vị 

tính

Số 
liệu 
gốc 

(tính 
đến 
cuối 
năm 
2025)

Số 
lượn

g

Tăng/
giảm 
so với 

kỳ 
đầu

Tỷ lệ % 
hoàn 

thành so 
với mục 

tiêu

Số 
lượng

Tăng/
giảm 
so với 

kỳ 
đầu

Tỷ lệ 
% hoàn 
thành 
so với 
mục 
tiêu

Số 
lượng

Tăng/
giảm 
so với 

kỳ 
đầu

Tỷ lệ 
% hoàn 
thành 
so với 
mục 
tiêu

Cấp xã Cấp tỉnh Cấp Trung 
ương

- Số vụ/đối tượng phạm tội 
về ma túy tại khu vực biên 
giới đường bộ, tuyến 
đường biển, đường hàng 
không, chuyển phát nhanh.
- Số lượng ma túy thu giữ 
(heroin, MTTH, thuốc 
phiện, cần sa...)

vụ/đối 
tượng

Kg/viên

UBND xã UBND 
cấp tỉnh

Bộ Công an, 
Bộ Quốc 

phòng, Bộ 
Tài Chính1

Về 
công 
tác 

giảm 
cung - Số vụ/đối tượng phạm tội 

về ma túy có tổ chức xuyên 
quốc gia 
- Số lượng ma túy thu giữ 

vụ/đối 
tượng

           UBND xã  UBND 
cấp tỉnh

 Bộ Công an, 
Bộ Quốc 
phòng, Bộ 
Tài Chính



(heroin, MTTH, thuốc 
phiện, cần sa...)

Kg/viên

- Số vụ/đối tượng phạm tội 
về ma túy lợi dụng không 
gian mạng.
- Số lượng ma túy thu giữ 
(heroin, MTTH, thuốc 
phiện, cần sa...)

vụ/đối 
tượng

Kg/viên

           UBND xã  UBND 
cấp tỉnh  Bộ Công an

Điểm chứa chấp, sử dụng 
trái phép chất ma túy điểm            UBND xã  UBND 

cấp tỉnh  Bộ Công an

Đối tượng mua bán trái 
phép chất ma túy đối tượng            UBND xã  UBND 

cấp tỉnh

 Bộ Công an, 
Bộ Quốc 
phòng, Bộ 
Tài Chính

Diện tích trồng cây có chứa 
chất ma túy

m2/số 
lượng cây            UBND xã  UBND 

cấp tỉnh

 Bộ Công an, 
Bộ Quốc 
phòng

Số cán bộ lượng chuyên 
trách phòng, chống ma túy 
được trang bị vũ khí, công 
cụ hỗ trợ, phương tiện phục 
vụ phòng, chống tội phạm 
ma túy

người            UBND xã  UBND 
cấp tỉnh

 Bộ Công an, 
Bộ Quốc 
phòng, Bộ 
Tài Chính

Số người nghiện, người sử 
dụng trái phép chất ma túy người            UBND xã  UBND 

cấp tỉnh  Bộ Công an

Số xã, phường, đặc khu 
không ma túy Đơn vị            UBND xã  UBND 

cấp tỉnh  Bộ Công an

Số cơ quan truyền thông 
chủ lực đa phương tiện và 
cơ quan báo chí có chuyên 
trang, chuyên mục, chuyên 
đề về PCMT

Đơn vị            UBND xã  UBND 
cấp tỉnh

 Bộ Văn hóa, 
Thể thao và 
Du lịch

2

Về 
công 
tác 

giảm 
cầu

Số nhà trường tổ chức các 
hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến giáo dục pháp 
luật về phòng, chống ma 
túy

đơn vị            UBND xã  UBND 
cấp tỉnh

 Bộ Giáo dục 
và Đào tạo



Số học sinh, sinh viên 
được tuyên truyền về 
PCMT

người           UBND xã UBND 
cấp tỉnh

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo

Số người lao động tại các 
khu công nghiệp, khu chế 
xuất được tuyên truyền 
PCMT

người           UBND xã UBND 
cấp tỉnh

Tổng Liên 
đoàn Lao 
động Việt 

Nam
Số người vi phạm pháp 
luật liên quan đến ma túy, 
người nghiện, người sử 
dụng và người sau cai 
nghiện được trợ giúp pháp 
lý

người           UBND xã UBND 
cấp tỉnh Bộ Tư pháp

Số cơ sở cai nghiện công 
lập đáp ứng điều kiện theo 
quy định của Luật PCMT

đơn vị           UBND 
cấp tỉnh Bộ Công an

Số xã, phường, đặc khu có 
người nghiện ma túy bố trí 
điểm tiếp nhận và tư vấn 
cai nghiện

Đơn vị           UBND xã UBND 
cấp tỉnh Bộ Y tế

Số địa phương tổ chức 
công tác cai nghiện tại gia 
đình, cộng đồng

Đơn vị           UBND xã UBND 
cấp tỉnh Bộ Công an

Số trạm y tế đủ điều kiện 
xác định tình trạng nghiện Đơn vị           UBND xã UBND 

cấp tỉnh Bộ Y tế

Số cơ sở cai nghiện đủ 
điều kiện xác định tình 
trạng nghiện

Đơn vị           UBND 
cấp tỉnh Bộ Công an

3

Về 
công 
tác 

giảm 
tác 
hại

Số người tham gia điều trị 
bằng methadone người           

 UBND xã
 UBND 
cấp tỉnh  Bộ Y tế



Số người nghiện, người sử 
dụng trái phép chất ma 
túy, người cai nghiện, 
người tham gia điều trị 
nghiện ma túy, người sau 
cai nghiện được tư vấn, hỗ 
trợ và can thiệp về y tế, 
tâm lý

người            UBND xã  UBND 
cấp tỉnh  Bộ Y tế

…………., ngày …… tháng …… năm ………
CƠ QUAN BÁO CÁO

(ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (trung 
ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý 
từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan 
thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.
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